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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm)
Hãy chọn câu trả lời đúng nhất trong mỗi câu dưới đây và ghi chữ cái đứng trước phương án đó vào bài làm:
	Câu 1: Cho hàm số y= f(x) = 3x – 2 có đồ thị (C). Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số (C)
A. M (3; 6)               B. N (0; 2)               C. P (−3; −11)            D. Q (−5; −23)

Câu 2: Cho biết 2x – 2 = 0. Tính giá trị của .

A.                           B.1                             C. 3                             D. 6   
Câu 3: Gieo một con xúc sắc cân đối và đồng chất. A là biến cố “gieo được mặt có số chấm chia hết cho 3. Xác suất của biến cố A là:
A.                              B.                            C.                               D.      
Câu 4: Chọn ngẫu nhiên 1 số tự nhiện có một chữ số. Tính xác suất để số được chọn chia hết cho 5.      
A. 0,1                           B. 0,2                       C. 0,3                         D. 0,4 

Câu 5: Tỉ số  của các đoạn thẳng trong hình vẽ là
[image: Chart, radar chart

Description automatically generated]




A.                          B.                              C.                           D. 
Câu 6: Cho tam giác ABC có M là trung điểm của AB, N là trung điểm của AC. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?
A. MN // BC               B. 2MN = BC           C.            D. AM . AC = AN. AB
Câu 7: Nếu đồng dạng  theo tỉ số k =  thì đồng dạng  theo tỉ số
A. 2                                     B. 3                            C.                             D. 
	Câu 8: Hãy chỉ ra cặp tam giác đồng dạng với nhau từ các tam giác sau đây
[image: ]


A. Hình 1 và hình 2.                                                  B. Hình 2 và hình 3.
C. Hình 1 và hình 3.                                                  D. Hình 1, hình 2 và hình 3.


PHẦN II: TỰ LUẬN (8,0 điểm)
Câu 1: ( 1 đ)
a) Vẽ đồ thị hàm số y = x + 5
b) Tìm m để hai đường thẳng y = (3m – 5)x + 2 và y = 4x – 2 song song với nhau
Câu 2: (1 đ)          
              Một hãng máy bay có giá vé đi từ TP.Hồ Chí Minh ra Phú Yên là 1200 000 đồng/ 1 người. Trong đó quy định mỗi khách hàng chỉ được mang lên sân bay tối đa 7 kg hành lý. Nếu vượt quá 7 kg hành lý trở đi bắt đầu từ 7 kg trở đi cứ mỗi kg phải trả thêm 100 000 đồng cho tiền phạt hành lý. 
Gọi y (đồng) là số tiền 1 người cần trả khi đặt vé đi máy bay từ TP. HCM ra Phú Yên, x (kg) là khối lượng hành lý người đó mang theo.
a/ Viết công thức y theo x. Cho biết y có phải là hàm số của x không ? Vì sao ?
b/ Một người đặt vé đi máy bay từ TP. HCM ra Phú Yên và mang theo 9kg hành lý . Hỏi người đó phải trả tổng cộng bao nhiêu tiền ?
Câu 3: (1 đ)  Một nền nhà hình chữ nhật có chiều dài gấp 4 lần chiều rộng. Biết chu vi nền nhà bằng 50m. Tính diện tích nền nhà.
[image: ]Câu 4: (1 đ)
Để đo chiều cao AC của một cột cờ, người ta cắm một cái cọc ED có chiều cao 2m vuông góc với mặt đất. Đặt vị trí quan sát tại B, biết khoảng cách BE là 1,5m và khoảng cách AB là 9m. 
Tính chiều cao AC của cột cờ.  
Câu 5: (3,0 điểm)  Cho ∆ABC vuông tại A, có = 600. Vẽ đường cao AH. 
a) Chứng minh: ∆HBA[image: ] ∆ABC.
b) Chứng minh: AH2 = HB.HC
c) Phân giác  cắt AH và AC lần lượt tại M và N. Chứng minh tam giác AMN là tam giác đều? 
Câu 6: (1 đ) Gieo ngẫu nhiên xúc xắc một lần. Tính xác suất của các biến cố sau : 
a/ “ Mặt xuất hiện của xúc xắc có số chấm là số chia hết cho 2”.
b/ “ Mặt xuất hiện của xúc xắc có số chấm là số chia hết cho 3 dư 2”.
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PHẦN II: TỰ LUẬN (8,0 điểm)
Câu 1: ( 1 đ)
a) Lập bảng giá trị 0.25 đ
Vẽ                          0,25 đ
Nhận xét 0,25 đ
b) Lập luận ⇒ 3m – 5 = 4     0.25 đ
                               m = 3      0,25 đ
Câu 2: (1 đ)          
a/ Công thức y theo x  là y = 1200 000 + (x – 7).100 000 (đồng)
y là hàm số của x. Vì mỗi giá trị của x chỉ xác định đúng một giá trị của y.             0.5 đ
b/ 
Một người đặt vé đi máy bay từ TP. HCM ra Phú Yên và mang theo 9kg hành lý . Người đó phải trả tổng cộng số tiền là :
                    1200 000 + (9 – 7 ).100 000 = 1400 000 (đồng).                                  0,5 đ
Câu 3: (1 đ)  

Gọi chiều rộng nền nhà là x(m) (ĐK: x>0)
Chiều dài nền nhà là 4x
Chu vi: (4x + x).2=50
                 5x = 25
                   x = 5
Vậy chiều rộng nền nhà là 5m 
Chiều dài nền nhà là 4.5=20m
Diện tích nền nhà: 5.20=100m2  


Câu 4: (1 đ)
Xét ∆ ABC có 
AC // ED ( AC ⊥ AB , ED ⊥ AB)                      


   (hệ quả của định lí Ta – lét)		

							
⇒ AC = 12 (m)
Vậy chiều cao AC của cột cờ là 12m.	
Câu 5: (3,0 điểm)  
[image: ]

	a) Chứng minh: ∆HBA[image: ] ∆ABC (g-g).
Mỗi yếu tố góc đúng 
Suy tam giác đồng dạng đúng đỉnh tương ứng

	b)Chứng minh: AH2 = HB.HC
     ∆HBA[image: ] ∆HAC (g-g)
      Suy ra tỉ số đúng tương ứng

	     
c) Chứng minh đúng  = 
    Suy ra AMN cân tại A
    Mà  = =600 ( cùng phụ với góc C) 
     Suy ra AMN đều


Câu 6: (1 đ)
a/ Có 3 kết quả thuận lợi cho biến cố “Mặt xuất hiện của xúc xắc có số chấm là số chia hết cho 2” là 2; 4; 6.

Xác suất của biến cố đó là :  .
b/ Có 2 kết quả thuận lợi cho biến cố “Mặt xuất hiện của xúc xắc có số chấm là số chia hết cho 3 dư 2” là 2; 5.

Xác suất của biến cố đó là :  .
.
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